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〒101-0051  東京都千代田区神田神保町 1-15 杉山ビル 4F 

株式会社 穂高書店 
URL：http://www.hotakabooks.com/ 

Teｌ：03-3233-0331  Fax：03-3233-0332  E-mail: info@hotakabooks.com 

ベトナム語の絵本の情報をお届けします。現地出版社 More Publication の新刊、日本作
品の翻訳版です。 

ご注文の際は、お客様のお名前・郵便番号・ご住所・電話番号・FAX 番号をご明記の上、カ
タログナンバー（C-574）と各書籍のナンバーを、E-mail か FAX でお知らせください。 

表示価格は本体価格となります。為替レートの変動や仕入先の価格変更により販売価格が
変更となる場合がございます。ご了承のほどお願いいたします。 

皆様のお問い合わせ、ご注文をお待ちしております。 

http://www.hotakabooks.com/
mailto:info@hotakabooks.com


ベトナム語の絵本　（日本作品の翻訳） (株)穂高書店

No. 書名 日本語書誌情報 対象年齢 本体価格

VCM-
96 Bạn Poko poko - Đi giao sữa Công ty TNHH More

Production

ポコポコミルク

作・絵： さかい さちえ
出版社： 教育画劇

0-6歳 ¥1,600

VCM-
97 Cáo Công ty TNHH More

Production

狐

作： 新美 南吉
絵： 長野 ヒデ子
出版社：偕成社

3-6歳 ¥1,800

VCM-
98 Taxi Ốc sên Công ty TNHH More

Production

かたつむりタクシー

作： たむら しげる
出版社： 福音館書店

3-6歳 ¥1,600

VCM-
99 Con đường Công ty TNHH More

Production

みち

作・絵： 五味 太郎
出版社： 福音館書店

3-6歳 ¥1,600

VCM-
100 Chiếc bánh khổng lồ của Mayu Công ty TNHH More

Production

まゆとおおきなケーキ
やまんばのむすめ
まゆのおはなし

作： 富安 陽子　絵： 降矢 なな
出版社： 福音館書店

3-6歳 ¥1,700

ご希望の商品・ジャンル等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。　
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ベトナム語の絵本　（日本作品の翻訳） (株)穂高書店

No. 書名 日本語書誌情報 対象年齢 本体価格

VCM-
101

Cuộc phiêu lưu của ông bà tí 
hon

Công ty TNHH More 
Production

ちいさなふたりの いえさがし

作・絵： たかお ゆうこ
出版社： 福音館書店

3-6歳 ¥1,700

VCM-
102 Nóng quá, nóng quá Công ty TNHH More 

Production

あつい あつい

作： 垂石 眞子
出版社： 福音館書店

0-6歳 ¥1,600

VCM-
103 Lễ hội trên cánh đồng Công ty TNHH More 

Production

 木のまつり

作： 新美 南吉　
　

絵： 鈴木 靖将
出版社： 新樹社

3-6歳 ¥1,600

VCM-
104 Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ Công ty TNHH More 

Production

きみにありがとうの
おくりもの

作： 宮野 聡子
出版社： 教育画劇

3-6歳 ¥1,800

VCM-
105 Những con số quanh ta Công ty TNHH More 

Production

すうじの絵本

作・絵： 五味 太郎
出版社： 岩崎書店

3-6歳 ¥3,000

ご希望の商品・ジャンル等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。　
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ベトナム語の絵本　（日本作品の翻訳） (株)穂高書店

No. 書名 日本語書誌情報 対象年齢 本体価格

VCM-
106 Bé Yuki là bà của tớ Công ty TNHH More 

Production

ゆきちゃんは、
ぼくのともだち！

作・絵： 武田 美穂
出版社： 童心社

3-6歳 ¥1,800

VCM-
107 Tiệm sô-cô-la lừng danh Công ty TNHH More 

Production

ぎょうれつのできる
チョコレートやさん

作： ふくざわゆみこ
出版社： 教育画劇

2-6歳 ¥3,000

VCM-
108 Thức dậy đi Công ty TNHH More 

Production

めをさませ

作： 五味 太郎
出版社： 絵本館

3-6歳 ¥1,600

VCM-
109 Tiệm bánh ngọt lừng danh Công ty TNHH More 

Production

ぎょうれつのできる
ケーキやさん

作： ふくざわゆみこ
出版社： 教育画劇

2-6歳 ¥3,000

VCM-
110 Nhà hàng lừng danh Công ty TNHH More 

Production

ぎょうれつのできるレストラン

作： ふくざわゆみこ
出版社： 教育画劇

2-6歳 ¥3,000

ご希望の商品・ジャンル等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。　
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ベトナム語の絵本　（日本作品の翻訳） (株)穂高書店

No. 書名 日本語書誌情報 対象年齢 本体価格

VCM-
111 E166_Tiệm mỳ lừng danh Công ty TNHH More 

Production

ぎょうれつのできる
スパゲッティやさん

作： ふくざわゆみこ
出版社： 教育画劇

2-6歳 ¥3,000

VCM-
112 Chào buổi sáng Công ty TNHH More 

Production

あさだ　おはよう

作： 三浦 太郎
出版社： 童心社

0-6歳 ¥1,600

VCM-
113 Tớ là khủng long bạo chúa Công ty TNHH More 

Production

おれはティラノサウルスだ

作・絵： 宮西 達也
出版社： ポプラ社

3-6歳 ¥1,900

VCM-
114 Bàn là ơi, cậu làm gì thế? Công ty TNHH More 

Production

くもにアイロン

文：おおぎやなぎ ちか　
絵：山村浩二
福音館書店

2-6歳 ¥1,600

VCM-
115 Mở chợ trong rừng Công ty TNHH More 

Production

もりにいちばができる

作・絵： 五味 太郎
出版社： 玉川大学出版部

3-6歳 ¥1,600

ご希望の商品・ジャンル等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。　
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ベトナム語の絵本　（日本作品の翻訳） (株)穂高書店

No. 書名 日本語書誌情報 対象年齢 本体価格

VCM-
116

Bác sĩ An-tôn: Cùng giúp nhau 
khi khó khăn nhé!

Công ty TNHH More 
Production

アントンせんせい
こまったときはおたがいさま

作： 西村 敏雄
出版社： 講談社

2-6歳 ¥1,600

VCM-
117 Nếu tháo khẩu trang thì sao nhỉ? Công ty TNHH More 

Production

マスクをとったら

作： いりやま さとし
出版社： 講談社

0-6歳 ¥1,600

VCM-
118 Đi dạo trên lá vàng mùa thu Công ty TNHH More 

Production

あきぞらさんぽ

作： 江頭 路子
出版社： 講談社

1-6歳 ¥1,600

VCM-
119

Đi dạo dưới ánh nắng vàng rực 
rỡ

Công ty TNHH More 
Production

さんさんさんぽ

作： えがしら みちこ
出版社： 講談社

1-6歳 ¥1,600

VCM-
120 Đi dạo trong gió xuân Công ty TNHH More 

Production

はるかぜさんぽ

作： えがしら みちこ
出版社： 講談社

1-6歳 ¥1,600

VCM-
121 Chim sẻ Cosette Công ty TNHH More 

Production

すずめのコゼット
ふくしまから

文： 冨澤 利男
絵：鈴木 靖将

新樹社

2-6歳 ¥1,700

ご希望の商品・ジャンル等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。　
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VCM-
122

Đường hầm tàu điện ngầm được 
xây dựng như thế nào?

Công ty TNHH More 
Production

地下鉄のできるまで

作・絵： 加古 里子
出版社： 福音館書店

6歳 ¥1,600

VCM-
123 Sinh nhật của Dayan Công ty TNHH More 

Production

ダヤンのたんじょうび

作・絵： 池田 あきこ
出版社： ほるぷ出版

8歳 ¥1,600

VCM-
124 Chuyện của Marcy Công ty TNHH More 

Production

マーシィとおとうさん

作・絵： 池田 あきこ
出版社： ほるぷ出版

8歳 ¥1,600

VCM-
125 Giấc mơ ngon lành của Dayan Công ty TNHH More 

Production

ダヤンのおいしいゆめ

作・絵： 池田 あきこ
出版社： ほるぷ出版

8歳 ¥1,600

VCM-
126 Bữa tiệc ngày thứ Năm mưa Công ty TNHH More 

Production

雨の木曜パーティ

作・絵： 池田 あきこ
出版社： ほるぷ出版

8歳 ¥1,600

VCM-
127 Bác sĩ Anton đi đâu thế Công ty TNHH More 

Production

アントンせんせい 
おでかけです

作： 西村 敏雄
出版社： 講談社

3-6歳 ¥1,600

ご希望の商品・ジャンル等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。　
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VCM-
128

Bà Phí Quá - thiên đường địa 
ngục

Công ty TNHH More 
Production

もったいないばあさんの 
てんごくと じごくのはなし

作： 真珠 まりこ
出版社： 講談社

3-6歳 ¥1,600

VCM-
129 Đi dạo dưới mưa Công ty TNHH More 

Production

あめふりさんぽ

作： えがしら みちこ
出版社： 講談社

1-6歳 ¥1,600

ご希望の商品・ジャンル等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。　
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